
自動販売機

Máy bán hàng

tự động

トイレ

Nhà vệ sinhWifi

飲食

Ăn uống

地図

Bản đồ

データベース

Cơ sở dữ liệu

インターネット

Internet

コピー機

Máy photocopyMáy vi tính

tìm kiếm

検索機

Đĩa DVDĐĩa CD

新聞

Báo

雑誌

Tạp chí

本

Sách

延長する（1回のみ）

Gia hạn (Chỉ một lần)

借りられる資料数

Số lượng tài liệu 

có thể mượn

返す日

Ngày trả

開いてる時間

Thời gian mở cửa

休みの日

Ngày nghỉ

貸出カードを作る

Làm thẻ mượn

探す

Tìm kiếm

予約する

Đặt trước

返す

Trả lại

借りる

Mượn

利用者用

Bảng giao tiếp bằng cách chỉ tay Hãy chỉ vào từ vựng cần thiết.

指さしコミュニケーションシート 必要な単語を指さしてください



無料

￥0

Miễn phí

有料

Phải trả phí
Tầng

階

Từ

から

Đến

まで

Ngày

日

Tháng

月

Phút

分

Giờ

時

Buổi

chiều

午後

Buổi

sáng

午前

０９８７６

５４３２１

ありがとうございました

Xin cảm ơn

借りられない

Không được mượn

ついてきてください

Hãy đi theo tôi

待ってください

Hãy chờ

KhôngVâng
Thay đổi

変更

Liên lạc qua email

メールで連絡する

更新

Gia hạn

有効

Dùng được

無効

Không dùng được

Hãy đọc cái này

これを読んでください

Số điện thoại

電話番号

Địa chỉ

住所
Họ tên

名前

Hãy ghi vào

記入してください

Giấy tờ tùy thân

身分証明書
Thẻ lưu trú

在留カード
Bằng lái xe

運転免許証
Thẻ bảo hiểm

保険証

Anh/chị có○○ không?

持っていますか？

職員用


